	SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN PHÚ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Phụ lục 
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVĐKTP, ngày      tháng       năm 2025)

	Stt
	Nội dung
	Màu sắc
	Kiểu dáng quy cách
	Chất liệu vải
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú


	Độ bền màu giặt 40 độ C (Phai màu) (Cấp): 4-5

Định tính và định lượng nguyên liệu (%) 

Polyester: 85.3 ± 2

Cotton: 14.7 ± 2
	Cái
	80
	May theo  yêu cầu của bệnh viện


	Độ bền màu giặt 40 độ C (Phai màu) (Cấp): 4-5

Định tính và định lượng nguyên liệu (%) 

Polyester: 85.3 ± 2

Cotton: 14.7 ± 2
	Cái
	30
	May theo  yêu cầu của bệnh viện

	03
	Áo choàng
	Xanh cổ vịt
	- Kiểu dáng: Áo dài tay, chiều dài: 110cm, bo chun tay 6cm, buộc dây phía sau, 01 cặp dây cột lớn ngang hông và 04 cặp dây cột nhỏ sau lưng
	*Chất Liệu vải áo và nón: Vải Kate ford 

- Khối lượng vải (g/m2) (+/-4): 196

- Thành phần nguyên liệu (%) (+/-2): Polyester: 64; Cotton: 36 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (Phai màu) (Cấp): 4-5
	Cái
	50
	May theo  yêu cầu của bệnh viện


	Độ bền màu giặt 40 độ C (Phai màu) (Cấp): 4-5

Định tính và định lượng nguyên liệu (%) 

Polyester: 85.3 ± 2

Cotton: 14.7 ± 2
	Cái
	200
	May theo  yêu cầu của bệnh viện


	Độ bền màu giặt 40 độ C (Phai màu) (Cấp): 4-5

Định tính và định lượng nguyên liệu (%) 

Polyester: 85.3 ± 2

Cotton: 14.7 ± 2
	Cái
	30
	May theo  yêu cầu của bệnh viện

	06
	Bao bọc xe đồ vải
	Trắng
	- Hình trụ tròn, đường kính trên, dưới 62cm

- Kích thước: chiều cao: 72cm, dây rút
	* Chất liệu vải: Vải chống thấm

	Cái
	10
	May theo  yêu cầu của bệnh viện

	07
	Bao bọc xe đồ vải

	Trắng
	- Hình hộp chữ nhật
- Kích thước:
+ Chiều dài: 90cm
+ Chiều rộng: 60cm

+ Chiều cao: 80cm

+ Có nắp đậy
	* Chất liệu vải: Vải chống thấm


	Cái
	02
	May theo  yêu cầu của bệnh viện

	08
	Bao bọc bình oxy nhỏ
	Xanh nhạt
	- Kích thước: 80 x 30cm (02 cái)

- Kích thước: 55 x 50cm (02 cái)

- Kích thước: 90 x 55cm (03 cái)
- May 1 lớp, 02 đầu hở, 01 đầu có dây rút.
	Vải Kate ford hoặc tương đương

- Khối lượng vải (g/m2) (+/-4): 160

- Thành phần nguyên liệu (%) (+/-2): Polyester: 64; Cotton: 36 

- Độ bền màu giặt 40 độ C (Phai màu) (Cấp): 4-5
	Cái
	07
	May theo  yêu cầu của bệnh viện




